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VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ CỘNG ĐỒNG 

TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ Ở BẾN TRE 

 Nguyễn Thị Hòa 

Tóm tắt: Nguyên tắc ứng xử của cộng đồng trong bảo vệ môi trường (BVMT) là những quy tắc, quy 

ước bảo vệ môi trường do cộng đồng tự xây dựng nên (hương ước, quy ước, phong tục tập quán, 

cam kết) hoặc do bên ngoài áp đặt vào (pháp luật về BVMT) được cộng đồng công nhận và thực 

hiện theo. Ở Bến Tre, nơi có rất nhiều làng nghề truyền thống đang hoạt động và phát triển, vai trò 

của các nguyên tắc ứng xử của cộng đồng trong bảo vệ môi trường làng nghề nơi đây lại càng trở 

nên quan trọng. Bài viết làm rõ vai trò của hương ước, quy ước, cam kết và pháp luật của Nhà nước 

trong việc BVMT làng nghề hiện nay ở Bến Tre thông qua khảo sát tại các làng nghề ở 2 huyện 

Giồng Trôm và Mỏ Cày Bắc. Từ đó, tác giả tiến hành so sánh hiệu quả của các nguyên tắc ứng xử 

của cộng đồng trong BVMT làng nghề ở Bến Tre trên cơ sở những đánh giá hiệu quả của người 

dân làng nghề.  

Từ khóa: Bảo vệ môi trường; Bến Tre; Cộng đồng; Làng nghề; Nguyên tắc ứng xử.  

Mở đầu 

Qua quá trình lịch sử hơn 300 năm khai 

thác tài nguyên phát triển kinh tế xã hội, nhiều 

làng nghề truyền thống ở Bến Tre đã hình 

thành và phát triển, góp phần chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nhất là 

giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho 

nông hộ, giảm nghèo bền vững và ổn định trật 

tự trong nông thôn (Đồng Minh Triết, 2012). 

Những lợi ích mà sự phát triển của các làng 

nghề mang lại cho sự phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương là rất lớn. Song, bên cạnh 

những lợi ích thiết thực đó là những áp lực về 

môi trường do số hộ sản xuất ngày một tăng 

lên trong khi trang thiết bị, công nghệ và kỹ 

thuật sản xuất vẫn còn thô sơ, lạc hậu.  

Trong bối cảnh môi trường làng nghề ở 

Bến Tre đang còn nhiều bất cập trong công tác 

thu gom và xử lý chất thải sau sản xuất, những 

nguyên tắc ứng xử của cộng đồng trong bảo vệ 

môi trường ở các làng nghề có vai trò rất quan 

trọng. Những nguyên tắc ứng xử thực hiện trên 

địa bàn khảo sát được đề cập trong nghiên cứu 

này bao gồm những quy ước, quy tắc, cam kết 

riêng và những quy định pháp luật về BVMT. 

Nhờ có những nguyên tắc ứng xử trong 

BVMT này, người dân nói chung và những 

người làm nghề trên địa bàn khảo sát nói riêng 

có thể điều chỉnh hành vi của mình cho phù 

hợp, đảm bảo hiệu quả sản xuất và góp phần 

giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Qua việc 

phân tích vai trò của các nguyên tắc ứng xử 

của cộng đồng trong BVMT làng nghề, tác giả 

tiến hành so sánh hiệu quả của những nguyên 

tắc ứng xử trong BVMT làng nghề ở Bến Tre 

dựa trên những đánh giá hiệu quả các nguyên 

tắc ứng xử mang lại của người dân làng nghề 

tham gia vào khảo sát.  

1. Phương pháp 

Bài viết sử dụng số liệu khảo sát tại tỉnh 

Bến Tre với dung lượng mẫu là 180, được lựa 

chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 

đơn giản tại địa bàn 2 huyện Mỏ Cày Bắc và 
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Giồng Trôm, mỗi huyện 90 phiếu. Khảo sát 

được tiến hành tại 4 làng nghề là làng nghề sản 

xuất bánh tráng, bánh phồng truyền thống đã 

có hàng trăm năm nay, làng nghề làm kìm và 

làng nghề làm chỉ xơ dừa. Phương pháp phỏng 

vấn sâu được thực hiện trên 05 khách thể 

nghiên cứu là đại diện lãnh đạo xã, trưởng ấp 

và chủ cơ sở sản xuất làm nghề ở Bến Tre. 

Trong số 180 người thuộc mẫu nghiên 

cứu, có 124 người là nam, chiếm 68,9% và 56 

người là nữ, chiếm 31,1%; số người thuộc 

nhóm tuổi từ 35-60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 

là 63,3%, nhóm tuổi từ 18 đến dưới 35 chiếm 

18,9% và nhóm tuổi trên 60 chiếm 1 ,8%. Về 

trình độ học vấn, 56, % có trình độ trung học 

cơ sở (T CS), 31,1% có trình độ trên T CS 

và 12,2% có trình độ dưới T CS. Phần lớn 

người trả lời đang có vợ/chồng, chiếm 8 ,8%; 

chỉ có 12,2% là độc thân. Trong số đó, có 56 

người là chủ cơ sở làm nghề, chiếm 31,3%; 

53 người là lao động làm nghề chiếm 29,6% 

và  0 người không làm nghề, chiếm 39,1%. 

Số năm kinh nghiệm trong nghề của người trả 

lời phân bố từ 1 năm cho đến 50 năm; trong 

đó có 68,2% có số năm kinh nghiệm dưới 20 

năm và 31,8% có số năm kinh nghiệm từ 20 

năm trở lên. Về quy mô cơ sở sản xuất của 

mẫu nghiên cứu, có 59,1% là cơ sở có thuê 

lao động và 40,9% ở quy mô sản xuất hộ gia 

đình (Bảng 1). 

BẢNG 1. CƠ CẤU MẪU K ẢO SÁT (%) 

Đặc điểm Phần trăm Đặc điểm Phần trăm 

Giới tính Nam 68,9 Tình trạng 

hôn nhân 

Có vợ/chồng 87,8 

Nữ 31,1 Độc thân 12,2 

 

Nhóm tuổi 

18- dưới 35 18,9  

Đối tượng 

Chủ cơ sở 31,3 

35-60 63,3 Lao động 29,6 

Trên 60 17,8 Không LN 39,1 

 

 ọc vấn 

Dưới T CS 12,2 Kinh nghiệm Dưới 20 năm 68,2 

THCS 56,7 Trên 20 năm 31,8 

Trên THCS 31,1 Quy mô  ộ gia đình 40,9 

   Thuê LĐ 59,1 

Nguồn: Khảo sát năm 2019. 

2. Kết quả khảo sát 

2.1. Tình hình phát triển các làng nghề ở 

Bến Tre 

Bến Tre là một trong 13 tỉnh thuộc đồng 

bằng sông Cửu Long, được hình thành bởi cù 

lao An  óa, cù lao Bảo, cù lao Minh và do 

phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long bồi tụ nên. 

Tỉnh có diện tích tự nhiên là 2.360 km
2
, dân số 

là 1.262.206 người. Nhìn từ trên cao xuống, 

Bến Tre có hình giẻ quạt, phía bắc giáp tỉnh 

Tiền Giang, phía nam giáp tỉnh Trà Vinh, phía 

tây giáp tỉnh Vĩnh Long, phía đông giáp biển 

Đông với chiều dài bờ biển là 65km (Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Bến Tre, 2020). UBND 

tỉnh Bến Tre đã ra quyết định công nhận 54 

làng nghề, trong đó có 20 làng nghề truyền 

thống, tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp 36 

làng nghề và lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp 18 

làng nghề (Phan Văn Trạng, 2015).  

Giồng Trôm là một huyện nằm trên cù lao 

Bảo của tỉnh Bến Tre.  iện nay trên địa bàn 

huyện có 5 làng nghề đươc duy trì, bảo tồn và 

phát triển bao gồm: làng nghề truyền thống 

bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, 

làng nghề đan giỏ cọng dừa Phước Long, 

 ưng Phong và làng nghề kìm kéo Mỹ Thạnh. 
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Các làng nghề trên đạt doanh thu trên 128 tỷ 

đồng/năm, giải quyết hơn 3.860 lao động, 

trong đó có 2.300 lao động thường xuyên 

(Phòng văn hóa thông tin huyện Giồng Trôm, 

2019). Trong số các làng nghề truyền thống ở 

Giồng Trôm, làng nghề truyền thống bánh 

tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc được Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại 

Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL ngày 

30/8/2018 là hai làng nghề tiêu biểu của địa 

phương với những nét văn hóa vừa truyền 

thống vừa hiện đại. Làng nghề làm bánh tráng 

và bánh phồng ở Mỹ Thạnh đã xuất hiện và 

tồn tại hơn 100 năm nay, không chỉ có giá trị 

về lịch sử, kinh tế, văn hóa truyền thống địa 

phương mà còn tạo ra nguồn sản phẩm phong 

phú cho xã hội, nhất là trong việc thu hút 

khách du lịch; từ đó, tạo động lực thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.  oạt 

động du lịch của làng nghề đã đem lại lợi ích 

kinh tế và lợi ích tinh thần cho người dân địa 

phương, góp phần gìn giữ, bảo tồn và quảng 

bá những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng 

đất Giồng Trôm nói riêng và Bến Tre nói 

chung. Trong số 03 làng nghề khảo sát tại 

Giồng Trôm thì chỉ có làng nghề làm kìm kéo 

là phát sinh tiếng ồn ảnh hưởng đến môi 

trường, làng nghề làm bánh tráng và bánh 

phồng không phát sinh chất thải gây ô nhiễm 

môi trường, nước thải cũng được tận dụng 

trong chăn nuôi. 

Ngoài huyện Giồng Trôm, khảo sát còn 

được tiến hành trên địa bàn của huyện Mỏ Cày 

Bắc, tỉnh Bến Tre. Đây là huyện nằm trên cù 

lao Minh và có phía đông giáp với huyện 

Giồng Trôm. Mỏ Cày Bắc có 6 làng nghề, 

trong đó có 1 làng nghề tiểu thủ công nghiệp 

tại xã Khánh Thạnh Tân và 5 làng nghề hoa 

kiểng, cây giống tại các xã: Thanh Tân, Thạnh 

Ngãi, Phú Mỹ,  ưng Khánh Trung A. Tổng 

diện tích làng nghề là 248, ha, có 693 hộ dân 

tham gia sản xuất (Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Mỏ Cày Bắc, 2019). Đối với 

làng nghề tiểu thủ công nghiệp ở xã Khánh 

Thạnh Tân thì hoạt động chủ yếu là sản xuất 

các sản phẩm chế biến từ dừa như: chỉ xơ dừa, 

mụn dừa ép viên, than gáo dừa... Các làng 

nghề còn lại sản xuất cây giống, hoa kiểng. 

Đối với các làng nghề hoa kiểng, cây giống, 

các hoạt động chủ yếu ít gây ảnh hưởng về 

môi trường. Tuy nhiên, đối với làng nghề tiểu 

thủ công nghiệp, các hoạt động sản xuất chỉ xơ 

dừa phát sinh nhiều bụi, tiếng ồn ảnh hưởng 

đến đời sống của người dân khu vực. Về vấn 

đề xử lý rác thải làng nghề, trên địa bàn huyện 

vẫn chưa có quy trình xử lý rác tập trung, chủ 

yếu rác thải vẫn được các hộ sản xuất và các 

hộ gia đình tự xử lý theo quy ước 16 - phần 

việc cho hộ gia đình của Ban chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới thuộc UBND tỉnh Bến Tre ban 

hành năm 2019. Bản quy ước này có một số 

tiêu chí về bảo vệ môi trường như tiêu chí số 

12 là phải sử dụng nước hợp vệ sinh, tham gia 

sử dụng nước máy, tiêu chí số 13 là xây dựng 

vườn xanh, sạch, đẹp, có hiệu quả kinh tế, tiêu 

chí 14 là sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi 

không gây ô nhiễm môi trường và tiêu chí số 

15 là rác thải, nước thải xử lý đúng nơi quy 

định, xây dựng hố rác gia đình. 

2.2. Vai trò của các nguyên tắc ứng xử 

cộng đồng trong BVMT làng nghề ở Bến Tre 

Theo Phạm  ồng Tung (2010), xét về 

phương diện nguồn gốc, có hai loại nguyên tắc 

ứng xử cơ bản: đó là loại nguyên tắc hay quy 

ước do cộng đồng tự xây dựng nên (hương 

ước, tộc ước,...) và loại nguyên tắc do bên 

ngoài áp đặt cho cộng đồng (pháp luật của nhà 

nước). Cả hai loại nguyên tắc này đều có vai 

trò quy định, điều chỉnh ứng xử của cộng 

đồng, nhưng cộng đồng lại chỉ có quyền thay 

đổi nguyên tắc thứ nhất, còn không có quyền 

thay đổi nguyên tắc thứ hai. Tuy vậy, cộng 

đồng lại có quyền lựa chọn chấp nhận hay 
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không chấp nhận, thậm chí chống lại những 

nguyên tắc áp đặt từ bên ngoài. Các nguyên 

tắc ứng xử của cộng đồng trong khuôn khổ bài 

viết này xem xét bao gồm: hương ước hay quy 

ước, phong tục tập quán, cam kết riêng và quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Vai trò của hương ước, quy ước và cam kết 

trong BVMT tại các làng nghề 

 ương ước hay quy ước ở nhiều địa 

phương trước đây được coi là một “thước đo 

chuẩn mực” cho đạo đức, nhân cách, trách 

nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình, dòng họ 

và cộng đồng.  ương ước/quy ước thường gắn 

chặt với cộng đồng làng xã, có sức mạnh to 

lớn trong việc điều chỉnh nhận thức, hành vi 

của con người ( oàng Xuân, 2020). Qua khảo 

sát, đa số các địa phương đều có bản hương 

ước/quy ước có mục bảo vệ môi trường, hầu 

hết người trả lời đều biết về việc xây dựng 

hương ước/quy ước; phần lớn có tham gia vào 

việc xây dựng nên hương ước/quy ước và có 

tới 86, % người trả lời cho rằng người dân địa 

phương thực hiện nghiêm túc bản hương 

ước/quy ước đó (Bảng 2). 

BẢNG 2.  ƯƠNG ƯỚC/QUY ƯỚC CÓ MỤC BVMT Ở ĐỊA P ƯƠNG (%) 

  a phương có hương ước quy ước có mục BVMT không? 

Có 79,4 

Không 13,3 

Không biết/Không trả lời 7,2 

 ng bà có biết về việc xây dựng và triển khai hương ước quy ước? 

Có 83,9 

Không 16,1 

 ng bà có tham gia vào việc xây dựng và triển khai hương ước quy ước? 

Có 56,7 

Không 27,5 

Chỉ tham gia xây dựng hoặc triển khai 15,8 

Người dân làng nghề có thực hiện nghiêm t c các nội dung của bản hương ước quy ước? 

Có 86,7 

Không 8,4 

Không biết/Không trả lời 4,9 

Nguồn: Khảo sát năm 2019. 

 ầu hết người trả lời cho rằng hương 

ước/quy ước mang lại hiệu quả ( 8,3%), một 

số cho rằng ít hiệu quả (21%) và chỉ có 0, % 

cho rằng không hiệu quả. Người dân đánh giá 

đây là hình thức mang lại hiệu quả cao trong 

việc định hướng hành vi BVMT cho người dân 



Nguyễn Thị Hòa Vai trò của các nguyên tắc ứng xử... 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 11, SỐ 3 (9/2021) 123 

địa phương bởi vì hương ước được người dân 

họp bàn,  xây dựng nên từ đó người dân cũng 

có ý thức hơn trong việc tự nguyện sửa đổi 

hành vi của mình cho phù hợp mà không cần 

đến sự nhắc nhở của chính quyền.  

Phong tục tập quán là những phương thức 

ứng xử và hành động đã được định hình quen 

thuộc và đã thành nếp trong suy nghĩ, lối sống 

và lao động ở một cá nhân trong cộng đồng. 

Đây có thể được hiểu là những quy tắc xử sự 

chung được hình thành tự phát trong cộng 

đồng dân cư, sau một quá trình dài lặp đi lặp 

lại tạo thành nếp, thành thói quen ứng xử của 

cộng đồng đó. Những quy tắc này được truyền 

miệng lại cho thế hệ sau là chủ yếu, được đảm 

bảo thực hiện bằng thói quen và duy trì bằng 

dư luận xã hội (Phạm Quang Tiến, 2010). Vì 

thế, phong tục tập quán có vai trò lớn trong 

việc điều chỉnh hành vi nói chung và hành vi 

BVMT nói riêng của con người trong xã hội. 

Kết quả khảo sát tại các làng nghề ở Bến Tre 

cho thấy, rất ít địa phương có phong tục tập 

quán liên quan đến BVMT. Những tập quán 

còn lưu giữ được đến ngày nay thường liên 

quan đến việc BVMT nói chung chứ không 

phải phong tục tập quán riêng cho ngành nghề 

của làng xã. Có thể lấy ví dụ như tập quán 

chôn sâu xác động vật xuống lòng đất chứ 

không vứt ngoài kênh rạch hay ruộng trũng 

vừa để không gây ô nhiễm môi trường.  

Kết quả khảo sát cho thấy, ở một số cơ sở 

sản xuất hay một số tổ chức chính trị xã hội 

như  ội Phụ nữ,  ội Nông dân, Đoàn Thanh 

niên… có thực hiện quy ước/cam kết riêng 

trong BVMT ở đơn vị mình. Điển hình như 

phỏng vấn sâu chủ cơ sở làm chỉ xơ dừa cho 

thấy, các công nhân làm việc tại cơ sở này đều 

được ký vào bản cam kết trong đó có nêu rõ 

những quy tắc BVMT, đảm bảo an toàn vệ 

sinh sạch sẽ khi vào khu sản xuất. Công nhân 

khi vào đây đều phải mặc quần áo bảo hộ 

chuyên dụng, đi ủng, găng tay, không được hút 

thuốc lá… và phải thực hiện đúng những quy 

trình kỹ thuật đảm bảo giảm tối đa những tác 

động tiêu cực đến môi trường.  

“Công ty em thực hiện rất tốt cam kết bảo 

vệ môi trường riêng của công ty. Cam kết này 

được k  với từng công nhân từ khi bắt đ u 

được nhận vào xưởng làm việc. Mọi người có 

một bu i để nghe về nội quy của công ty và 

hôm đấy c ng k  cam kết này luôn. Bản cam 

kết có nêu rõ quy tắc ứng xử của người công 

nhân với môi trường làm sao đảm bảo quy 

tr nh k  thuật để giảm thiểu nhất lượng chất 

thải ra bên ngoài và những tác động đến môi 

trường của quá tr nh sản xuất.” PVS nữ, 35 

tuổi, cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa, tỉnh Bến Tre. 

T nh h nh thực hiện các quy đ nh pháp luật 

về BVMT ở làng nghề tỉnh Bến Tre 

Luật Bảo vệ Môi trường được ban hành 

ngày 23 tháng 6 năm 2014 (trước đây có Luật 

Bảo vệ Môi trường năm 2005) là văn bản quy 

phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Điều 38 

trong Luật Bảo vệ Môi trường quy định rõ về 

vấn đề bảo vệ môi trường làng nghề và các 

điều khoản liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Để cụ thể hóa Luật và triển khai xuống người 

dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Thông tư 46/2011/TT-BTNMT quy định 

về bảo vệ môi trường làng nghề và Thông tư 

31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường 

cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ.  

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số người 

được hỏi cho rằng họ “có biết về các quy định 

pháp luật về BVMT làng nghề”, chiếm 80%. 

Tất cả đều cho rằng “bản thân thực hiện 

nghiêm túc những quy định pháp luật về 

BVMT làng nghề”, chiếm 100% và số cho biết 

đã từng “bị xử phạt vi phạm những quy định 

pháp luật về BVMT làng nghề” chỉ chiếm 



NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

                                                            PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 11, SỐ 3 (9/2021) 124 

1,4%. Khi được hỏi về “cơ sở sản xuất có thực 

hiện nghiêm túc những quy định pháp luật về 

BVMT làng nghề không” thì có tới 66,4% cho 

rằng “có” thực hiện nghiêm túc và chỉ có 4,9% 

cho biết “cơ sở sản xuất của mình đã từng bị 

xử phạt vi phạm những quy định pháp luật về 

BVMT làng nghề” (Bảng 3).  

BẢNG 3. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BVMT LÀNG NGHỀ Ở ĐỊA P ƯƠNG (%) 

 ng bà có biết về các quy đ nh pháp luật về BVMT làng nghề không? 

Có 80 

Không 15 

Không biết/Không trả lời 5 

Bản thân ông bà có thực hiện nghiêm t c quy đ nh pháp luật về BVMT không? 

Có 100 

Không 0 

 ng bà đ  b  xử phạt vi phạm những quy đ nh pháp luật về BVMT làng nghề chưa? 

 ồi 1,4 

Chưa 98,6 

Cơ sở sản xuất của ông bà có thực hiện nghiêm t c những quy đ nh pháp luật về 

BVMT làng nghề không? 

Có 66,4 

Không 0,7 

Không biết/Không trả lời 32,9 

Cơ sở sản xuất của ông bà đ  b  xử phạt vi phạm những quy đ nh pháp luật về 

BVMT làng nghề chưa? 

 ồi 4,9 

Chưa 62,2 

Không biết/Không trả lời 32,9 

Nguồn: Khảo sát năm 2019. 

Có thể thấy, vai trò của các quy định pháp 

luật trong BVMT làng nghề là rất quan trọng. 

Điều này thể hiện qua việc người dân và các 

cơ sở sản xuất luôn thực hiện nghiêm túc các 

quy định của pháp luật, chỉ một số ít vi phạm 

và bị xử phạt. Tuy nhiên, qua phỏng vấn sâu, 

hiện tại các chế tài xử phạt và mức phạt đối 

với các trường hợp cơ sở làm nghề vi phạm về 

BVMT vẫn còn thiếu và chưa cụ thể, chưa 

xuống được đến cấp xã. Nguyên nhân là do 
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việc xác định mức độ vi phạm có khó khăn, 

đòi hỏi phải có phương tiện kỹ thuật và nhân 

lực có trình độ chuyên môn và việc xử phạt vi 

phạm này thuộc thẩm quyền của cấp trên chứ 

không phải cấp xã mà trên thực tế cấp xã là 

gần dân nhất và nắm rõ nhất về mức độ vi 

phạm của các cơ sở làm nghề.  iện tại, hình 

thức chủ yếu được áp dụng vẫn là tuyên truyền 

thay đổi nhận thức, nhắc nhở, cắt điện sản xuất 

và xử phạt hành chính nhưng số lượng rất ít, 

chủ yếu là để răn đe, làm gương.  

 . Đánh giá chủ  uan    hiệu  uả của 

các nguyên tắc ứng xử 

Dựa trên kết quả khảo sát, nghiên cứu tiến 

hành hỏi người trả lời quan điểm chủ quan của 

họ về hiệu quả của các nguyên tắc ứng xử. 

Một biến số mới “Đánh giá hiệu quả của các 

nguyên tắc ứng xử” được tạo ra là điểm trung 

bình (Mean) của 4 biến số về hiệu quả của 

hương ước, phong tục tập quán, cam kết riêng 

và quy định pháp luật. Trong đó, điểm được 

đổi tương ứng với các phương án lựa chọn của 

người dân là “ ất hiệu quả”: 3 điểm, “Ít hiệu 

quả”: 2 điểm và “Không hiệu quả”: 1 điểm với 

độ tin cậy Cronbach’s Alpha là 0,619. Do là 

đánh giá chủ quan của người trả lời về hiệu 

quả của các nguyên tắc ứng xử, bài viết sử 

dụng kiểm định T-test để so sánh sự khác biệt 

trong số điểm đánh giá theo các đặc điểm nhân 

khẩu học của người trả lời như giới tính và 

kinh nghiệm trong nghề.  

Kiểm định T-test được thực hiện để so 

sánh việc đánh giá hiệu quả của các nguyên 

tắc ứng xử cộng đồng về bảo vệ môi trường 

làng nghề giữa nam và nữ. Kết quả cho thấy, 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

trong việc đánh giá hiệu quả của các nguyên 

tắc ứng xử cộng đồng về BVMT giữa nam 

(M=2, 2; SD=0,36) và nữ (M=2,66; SD=0,4); 

t(170)=0,814; p=0,237. Điều này cho thấy, 

đánh giá về hiệu quả của các nguyên tắc ứng 

xử cộng đồng về bảo vệ môi trường của nam 

và nữ là như nhau và họ đang đánh giá cao 

hiệu quả của các nguyên tắc này.  

Kiểm định T-test cũng được sử dụng để so 

sánh việc đánh giá hiệu quả của các nguyên 

tắc ứng xử cộng đồng về bảo vệ môi trường 

làng nghề giữa nhóm người có dưới 20 năm 

kinh nghiệm và nhóm người từ 20 năm kinh 

nghiệm trong nghề trở lên. Kết quả cho thấy 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai 

nhóm này. Cụ thể, nhóm người dưới 20 năm 

kinh nghiệm trong nghề có M=2,69; SD=0,38 

và nhóm người có từ 20 năm kinh nghiệm 

trong nghề trở lên có M=2,8 ; SD=0,26; 

t(87,2)=-2,701; p=0,001. 

Kết quả này gợi ý rằng cả nhóm người có 

dưới 20 năm kinh nghiệm trong nghề và nhóm 

người có từ 20 năm kinh nghiệm trong nghề 

trở lên đều có xu hướng đánh giá các nguyên 

tắc ứng xử là rất hiệu quả. Trong đó, nhóm 

người có kinh nghiệm trong nghề từ 20 năm 

trở lên nghiêng nhiều về đánh giá rằng, các 

nguyên tắc ứng xử cộng đồng về bảo vệ môi 

trường làng nghề hiệu quả hơn so với nhóm có 

kinh nghiệm trong nghề dưới 20 năm và sự 

khác biệt này có ý nghĩa thống kê.  

Khi hỏi người trả lời về xếp loại nguyên 

tắc ứng xử mang lại hiệu quả cao nhất trong 

bảo vệ môi trường làng nghề thì trong 4 loại 

hình nguyên tắc ứng xử là hương ước, phong 

tục tập quán, cam kết riêng và quy định pháp 

luật, kết quả thu được như sau: có 46,7% 

người trả lời cho rằng quy định pháp luật là 

hình thức mang lại hiệu quả cao nhất và đây là 

tỷ lệ cao nhất. Tiếp đến là hương ước 36, %, 

cam kết riêng là 15,6% và phong tục tập quán 

chỉ chiếm 1,1% (Hình 1). 
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BIỂU ĐỒ 2. XẾP LOẠI NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ MANG LẠI  IỆU QUẢ CAO N ẤT (%) 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2019. 

Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy, sở dĩ 

người dân cho rằng quy định pháp luật là 

nguyên tắc ứng xử mang lại hiệu quả cao nhất 

trong bảo vệ môi trường làng nghề là bởi vì 

hình thức này có chế tài xử phạt cụ thể. Vi 

phạm ở mức như thế nào sẽ tương ứng với 

mức phạt tiền như vậy. Điều này buộc các cơ 

sở sản xuất, các hộ gia đình làm nghề phải 

tuân thủ pháp luật nếu không muốn bị phạt. 

 ương ước là hình thức mang lại hiệu quả thứ 

hai sau quy định pháp luật vì hương ước được 

đưa từ dưới lên, người dân được họp lấy ý kiến 

để xây dựng và sửa đổi hương ước thường 

xuyên. Tuy không có chế tài xử phạt cụ thể 

như pháp luật nhưng hương ước lại gần gũi với 

nguyện vọng của nhân dân và được người dân 

tự giác chấp hành hơn. Còn cam kết riêng về 

bảo vệ môi trường của các tổ chức thì cũng là 

hình thức hiệu quả nhưng chưa phổ biến vì các 

tổ chức chưa quan tâm nhiều đến lĩnh vực này. 

Phong tục tập quán về bảo vệ môi trường làng 

nghề thì có ít vì trước đây vấn đề môi trường 

chưa phải là vấn đề nổi cộm.  

“Theo tôi quy đ nh pháp luật là h nh thức 

đem lại hiệu quả cao nhất trong bảo vệ môi 

trường v  nó có chế tài cụ thể. Vi phạm nhẹ th  

nhắc nhở, vi phạm nặng th  phạt tiền. Phạt tiền 

c ng có nhiều mức. Ở đây năm ngoái có phạt 

1 cơ sở 4 triệu đồng v  nhắc nhở nhiều l n 

không được. Cứ đánh vào kinh tế là sẽ phải 

thay đ i.” PVS nam, 39 tuổi, cán bộ xã. 

Kết luận  à thảo luận  

Như vậy, có thể thấy rằng, vai trò của các 

nguyên tắc ứng xử cộng đồng trong BVMT 

làng nghề tại những làng nghề được khảo sát ở 

Bến Tre là rất quan trọng. Vai trò đó thể hiện 

rõ qua nhận thức và hành vi BVMT trong sản 

xuất và sinh hoạt của người dân ở làng nghề. 

Các nguyên tắc ứng xử được xét đến trong 

nghiên cứu này là hương ước/quy ước, phong 

tục tập quán, các cam kết riêng và quy định 

pháp luật thì quy định pháp luật là nguyên tắc 

ứng xử được đánh giá là mang lại hiệu quả cao 

nhất vì hình thức này có những chế tài xử phạt 

cụ thể đối với từng loại vi phạm. Tiếp đó, 

hương ước/quy ước là nguyên tắc ứng xử 

mang lại hiệu quả cao thứ hai vì hương 

 ương ước Phong tục tập 

quán 

Cam kết riêng Quy định pháp 

luật 

36,7 

1,1 

15,6 

46,7 
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ước/quy ước do người dân tự họp bàn, xây 

dựng và sửa đổi cho phù hợp nên rất gần gũi 

với người dân, được nhân dân tự giác chấp 

hành. Cam kết riêng về BVMT của các tổ chức 

cũng là một loại nguyên tắc ứng xử mang lại 

hiệu quả cao nhưng hiện chưa được mở rộng 

do các tổ chức, các công ty chưa quan tâm 

nhiều đến vấn đề này. Phong tục tập quán về 

BVMT làng nghề ở Bến Tre thì hiện nay có rất 

ít, nguyên nhân được cho rằng vấn đề ô nhiễm 

môi trường là vấn đề chỉ mới xuất hiện những 

năm gần đây, khi mà sản xuất phát triển kéo 

theo các hệ lụy về mặt môi trường. Tuy nhiên, 

do hạn chế về mặt thời gian và quy mô của 

khảo sát nên tác giả chưa thể tìm hiểu được hết 

tất cả các làng nghề ở Bến Tre để có thể có 

được cái nhìn và kết luận bao quát hơn về vai 

trò của các nguyên tắc ứng xử của cộng đồng 

trong BVMT làng nghề ở Bến Tre hiện nay.
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